
TỔNG SỐ THÍ SINH ĐƯỢC VÀO VÒNG 3: 88

Huy hiệu 

đọc

Huy hiệu 

nghe

Tổng 

điểm

1 Vũ Phương Anh 61191385 Khối 5 TiH Archimedes Ba Đình Hà Nội 5 5 230

2 Đinh Hiểu Lam 61163762 Khối 5 TiH Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội 5 5 230

3 Nguyễn Mỹ Anh 61163972 Khối 5 TiH Kim Đồng Ba Đình Hà Nội 5 5 230

4 Lê Hoàng Nam 61176376 Khối 5 TiH Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội 5 5 230

5 Bùi Huy Khánh 61164104 Khối 5 TiH Thành Công B Ba Đình Hà Nội 5 5 230

6 Đào Quỳnh Anh 61164106 Khối 5 TiH Thành Công B Ba Đình Hà Nội 5 5 230

7 Thân Vũ Minh Nghĩa 61164110 Khối 5 TiH Thành Công B Ba Đình Hà Nội 5 5 230

8 Nguyễn Mai Khanh 61164157 Khối 5 TiH Thực Nghiệm Ba Đình Hà Nội 5 5 230

9 Nguyễn Đức Anh 61190035 Khối 5 TiH Thực Nghiệm Ba Đình Hà Nội 5 5 230

10 Vũ Hiền Thảo 61160364 Khối 5 TiH Đông Ngạc B Bắc Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

11 Phạm Duy Minh 61161333 Khối 4 TiH Dịch Vọng B Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

12 Chu Ngọc Bảo Minh 61161727 Khối 5 TiH Lý Thái Tổ Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

13 Nguyễn Ngọc Phương Linh 61180027 Khối 4 TiH Lý Thái Tổ Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

14 Cao Mỹ Duyên 61190077 Khối 5 TiH Lý Thái Tổ Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

15 Ngô Minh Châu 61162217 Khối 5
TiH Nam Trung 

Yên
Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

16 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 61162707 Khối 5 TiH Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

17 Đào Ngọc Mai 61162846 Khối 5 TiH Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

Kết quả Vòng 2
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18 Trần Phạm Phương Linh 61190241 Khối 4 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

19 Hoàng Nguyễn Phúc Anh 61190294 Khối 5 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

20 Ngô Tuệ Nguyên 61190354 Khối 5 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

21 Lương Tùng Bách 61190380 Khối 5 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

22 Trần Minh Hà 61190388 Khối 5 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

23 Nguyễn Trần Hồng Đức 61191439 Khối 5 TiH Nguyễn Siêu Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

24 Phạm Kiên Dũng 61163205 Khối 5 TiH Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội 5 5 230

25 Nguyễn Minh Ngọc 61169256 Khối 5 TiH Kim Liên Đống Đa Hà Nội 5 5 230

26 Phạm Thị Nguyên Hạnh 61176303 Khối 5
TiH Nam Thành 

Công
Đống Đa Hà Nội 5 5 230

27 Vũ Khải 61176330 Khối 5
TiH Nam Thành 

Công
Đống Đa Hà Nội 5 5 230

28 Lê Minh Ngọc 61170021 Khối 5 TiH Vietkids Đống Đa Hà Nội 5 5 230

29 Hoàng Minh Châu 61190550 Khối 4 TiH Vietkids Đống Đa Hà Nội 5 5 230

30 Trần Nguyễn Bảo Khiêm 61170033 Khối 3 TiH VIP Đống Đa Hà Nội 5 5 230

31 Trần Nguyễn Bảo Minh 61170043 Khối 4 TiH VIP Đống Đa Hà Nội 5 5 230

32 Nguyễn Đức Anh 61165907 Khối 5 TiH Ban Mai Hà Đông Hà Nội 5 5 230

33 Ngô Thọ Quang 61165931 Khối 5
TiH Hà Nội Thăng 

Long
Hà Đông Hà Nội 5 5 230

34 Kiều Hà Trang 61165549 Khối 4 TiH Lê Lợi Hà Đông Hà Nội 5 5 230

35 Trần Ngọc Mai 61170204 Khối 4 TiH Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng Hà Nội 5 5 230

36 Lê Vũ Thùy Dung 61180264 Khối 4 TiH Vinschool Hai Bà Trưng Hà Nội 5 5 230

37 Phạm Bùi Mỹ Linh 61180313 Khối 4 TiH Vinschool Hai Bà Trưng Hà Nội 5 5 230

38 Lê Duy Hiếu 61190842 Khối 4
TiH Trần Quốc 

Toản
Hoàn Kiếm Hà Nội 5 5 230
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39 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 61170968 Khối 5 TiH Tràng An Hoàn Kiếm Hà Nội 5 5 230

40 Lê Phạm Hà Phương 61180362 Khối 5 TiH Đền Lừ Hoàng Mai Hà Nội 5 5 230

41 Phạm Ngọc Minh 61171522 Khối 5 TiH Mai Động Hoàng Mai Hà Nội 5 5 230

42 Dương Xuân Tùng 61171582 Khối 4
TiH quốc tế Thăng 

Long
Hoàng Mai Hà Nội 5 5 230

43 Nguyễn Khánh Chi 61180375 Khối 5 TiH Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội 5 5 230

44 Nguyễn Minh Thành 61180378 Khối 5
TiH Đô Thị Sài 

Đồng
Long Biên Hà Nội 5 5 230

45 Luyện Phương Linh 61171958 Khối 5 TiH Gia Thụy Long Biên Hà Nội 5 5 230

46 Trần Phạm Bảo Ngọc 61172251 Khối 3 TiH Wellspring Long Biên Hà Nội 5 5 230

47 Dương Phương Nhi 61172337 Khối 5 TiH Wellspring Long Biên Hà Nội 5 5 230

48 Bùi Thái Duy 61191390 Khối 5 TiH Wellspring Long Biên Hà Nội 5 5 230

49 Đoàn Trần Việt 61191393 Khối 5 TiH Wellspring Long Biên Hà Nội 5 5 230

50 Phan Thế Việt 61191424 Khối 5 TiH Wellspring Long Biên Hà Nội 5 5 230

51 Đặng Vĩnh Cường 61173658 Khối 4 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

52 Đào Minh Châu 61173761 Khối 4 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

53 Nguyễn Đình Quang 61174653 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

54 Trần Thị Khánh Minh 61174770 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

55 Nguyễn Hạnh Minh 61174992 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

56 Nguyễn Gia Ngoc 61180399 Khối 4 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

57 Phan Vũ Nguyên Khải 61180421 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

58 Đặng Hồng Ngân 61180425 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

59 Hoàng Minh Triết 61180444 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230
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60 Đặng Ngọc Châm 61191100 Khối 4 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

61 Đỗ Trung Kiên 61195082 Khối 5 TiH Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

62 Nguyễn Bùi Vi Anh 61173886 Khối 4 TiH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

63 Trương Vũ Khánh Chi 61175049 Khối 5 TiH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

64 Nguyễn Đức Tùng 61175097 Khối 5 TiH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

65 Nguyễn Thị Minh Châu 61191379 Khối 5 TiH Lê Quý Đôn Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

66 Phan Quang Hưng 61180465 Khối 5 TiH Lomonoxop Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

67 Trần Thảo Linh 61195221 Khối 5 TiH Marie Curie Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

68 Nguyễn Hoàng Uyên 61180510 Khối 5 TiH Olympia Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

69 Lê Vũ Hà 61191255 Khối 5 TiH Olympia Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

70 Ngô Minh Hạnh 61173112 Khối 3 TiH Reggio emilia Nam Từ Liêm Hà Nội 5 5 230

71 Nguyễn Bảo Ngân GiangGiang 61164394 Khối 4 TiH Chu Văn An Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

72 Vũ Quỳnh Anh 61164675 Khối 5
TiH Hà Nội 

Academy
Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

73 Vũ Thanh Hương 61180539 Khối 4
TiH Hà Nội 

Academy
Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

74 Đào Ngọc Châu Anh 61180543 Khối 5
TiH Hà Nội 

Academy
Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

75 Phạm Bội Nguyên 61164836 Khối 5 TiH Quảng An Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

76 Hà Lan Chi 61164892 Khối 3 TiH Xuân La Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

77 Nguyễn Danh Hiển Vinh 61164960 Khối 5 TiH Xuân La Tây Hồ Hà Nội 5 5 230

78 Nguyễn Ngọc Sáng 61165699 Khối 4 TiH Brendon Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

79 Lã Minh Hân 61166118 Khối 5 TiH Brendon Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

80 Lã Tiệp Quyên 61166119 Khối 5 TiH Brendon Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

4



Huy hiệu 

đọc

Huy hiệu 

nghe

Tổng 

điểm

Kết quả Vòng 2

STT Họ và  Tên Số báo danh Khối Trường Quận/Huyện Thành phố

81 Hoàng Trường Phúc 61166131 Khối 5 TiH Đặng Trần Côn Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

82 Nguyễn Phương Anh 61166170 Khối 5
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

83 Bùi Quốc Vinh 61166188 Khối 5
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

84 Chu Bình Minh 61180547 Khối 4
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

85 Nguyễn Chính Nam Khánh 61180555 Khối 4
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

86 Nguyễn Nhật Minh 61180575 Khối 5
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

87 Vũ Hoàng Quốc Bảo 61180578 Khối 5
TiH Ngôi Sao Hà 

Nội
Thanh Xuân Hà Nội 5 5 230

88 Vũ Hoàng Nam 61169494 Khối 5
TiH Đoàn Thị Điểm 

Ecopark
Văn Giang Hưng Yên 5 5 230
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